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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 29/10/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 105,90 -0,30 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 98,00 +0,60 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 71,40 -0,45 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 72,50 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 53,00 +0,00 

 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 48,50 +0,00 334,51 -0,02 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 62,65 +0,00 388,03 -0,02 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 77,50 +0,00 534,52 -0,04 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 15/10/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Công ty khai thác than Terracom tuyển CEO mới từ Mineral Resources 

Công ty TerraCom hôm thứ 4 (24/10) cho biết đã chỉ định giám đốc điều hành Danny McCarthy 
của Mineral Resources trở thành chủ tịch mới của mình.“Ông McCarthy có kinh nghiệm quý giá 
trong lĩnh vực khai thác mỏ và đã từng nắm giữ những vị trí cấp cao tại Thiess, Wesfarmers và 
Qcoal,đồng thời đã đạt được nhiều thành tựu trong suốt 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên 
khoáng sản”. TerraCom cho biếtông Danny sẽ chuyển từ Perth đến trung tâm Queensland, trụ sở 
của mỏ Blair Athol của TerraCom trong tháng 12.Chủ tịch TerraCom, ông Wal King cho biết trong 
một thông báo gần đây:“Mỏ Blair Athol đã thành công khi tái hoạt động và sẽ bán ra xấp xỉ 2,5 
triệu tấn than trong năm tài chính 2019. Công ty tự tin rằng bộ máy quản lý hiện tại sẵn sàng để 
Danny điều hành và dẫn dắt trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo,”.TerraCom cũng sở hữu mỏ than 
luyện kim Baruun Noyon Uul tại Mông Cổ, nơi sản lượng được dự đoán sẽ đạt khoảng 3 triệu 
tấn/năm từ năm tài chính tiếp theo dựa trên sản lượng thực 924.073 tấn trong giai đoạn 2017-2018 
(tháng 7-tháng 6). 

Nhu cầu LNG gia tăng trong quý IV tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nhu cầu than nhiệt  

Nhu cầu nhập khẩu than nhiệt qua đường biển tại Trung Quốc có khả năng sẽsuy thoái trong giai 
đoạn cao điểm quý IV khi nước nàycố gắngcải thiện hoạt động cung ứngLNG tốt hơn so với năm 
ngoái.Ủy ban Tái Cơ cấu và Phát triển Trung Quốc(NDRC) cho biết cán cân cung cầu khí gas sẽ 
khó cân bằng trong năm naytuy nhiênchắc chắnđủ để cung cấp cho tiêu thụ hộ gia đình.Trong cuộc 
họp báo gần đây, phát ngôn viên của NDRC đã khẳng định lượng khí gas cung ứng trong năm nay 
sẽ đạt 263,5 Bcm, tăng thêm hơn 24,9 Bcm (tương đương 11%) so với năm ngoái.Khoảng 100 dự 
án kho chứa khí gas mới sắp được hoạt động dự đoán sẽ đạt khả năng dự trữ đến 16 Bcm (nhiều 
hơn 3,5 Bcm so với năm 2017). 

Trong một nỗ lựcđể giảm thiểu khí phát thải, Trung Quốc trong mùa đông năm ngoái đã đưa ra dự 
án tham vọng “chuyển đổi than sang khí” nhằm cấm sử dụng than cho nhu cầu sưởi ấm. Tuy nhiên, 
lượng LNGcung ứng đã không đủ đáp ứng và nước này phải sử dụng lại than sớm hơn dự kiến 
trong năm 2018, sau khi hàng triệu người được ghi nhận không đủ nhiệt sưởi ấm do thời tiết lạnh 
hơn dự kiến.“Để tiếp tục chuyển đổi sử dụng than sang khí gas nhằm phục vụ cho nhu cầu cao vào 
mùa đông, Trung Quốc đã tăngcường nhập khẩu LNG và cácđường ống vận chuyển gas”. Dự kiến 
nhập khẩu LNG tại Trung Quốc sẽ đạt 67 Bcm trong năm 2018. 

Các quy địnhhạn chế nhập khẩu than tại Trung Quốc vẫn chưa được nới lỏng 

Với việc các nhà máy nhiệt điệnđã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông, dự kiến sẽ không xảy ra khủng 
hoảng thiếu nhiên liệu sưởi ấm trong năm nay. Do đó sẽ khó có khả năng nhu cầu mua than nhiệt sẽ 
tăng cao hoặc các quy địnhhạn chếnhập khẩu than được nới lỏng. Hồi đầu tháng 10, NDRC đã tỏ ý 
sẽ không có thay đổi trong các chính sách về nhập khẩu than sau cuộc họp với ban quản lý các nhà 
máy nhiệt điện lớn tại Trung Quốc. Điều này thể hiện chủ trương của chính phủ Trung Quốc trong 
việc khuyến khích sử dụng than nội địa.Giá than nhiệt vận chuyển bằng đường biển đã giảm trong 
vài tháng trở lại đâydo khách hàng hạn chế mua than nhiệt trong bối cảnh Trung Quốc áp dụng hệ 
thốnggiới hạn khối lượng than nhập khẩu tại các cảng. Lượng than nhập khẩu của Trung Quốc trong 
tháng 9 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái và 20% so với tháng 8 do các nhà máy nhiệt điện 
trong nước giảm hoạt động. Giá than Kalimantan 4.200 GAR điều kiện FOB, loại than được sử 
dụng rộng rãi khắp Châu Á, đã giảm gần 21% trong năm nay, giángày thứ 5 (25/10) được ghi nhận 
ở mức 37,50 USD/tấn. 

(Nguồn: www.platts.com) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 11,20 -0,10 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 12,95 -0,10 

 New South Wales Hàn Quốc 13,80 -0,10 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 15,50 +0,20 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 11,35 +0,00 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 15,80 +0,20 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 9,55 +0,00 
 Australia Trung Quốc 14,75 +0,00 
 Australia Ấn Độ 16,60 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 15/10/2018) 


